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Tỏm (ắt. Bài viét nghiên cứu quan diểm củâ Hồ Chí Minh vè mổi quan hệ giữa dặc tnmg mục 
liêu: “không ngừng nâng cao đời sổng vật chất và (inh thần của nhân dân’* với các đặc trưng 
phương thức vè chính trị, kinh ỉế. vãn hỏa, xã hội và con người của chủ nghĩa xâ hội vầ khằng 
dịnh: theo quan diểm của Hồ Chỉ Minh. *'dặc Inmg mục tiêu và dặc trưng phương thửc tảc động 
qua lại một cách biện chửng, irong đó đặc inrng mục ticu là cái quyếỉ định, còn dặc tnmg phương 
thúc là cáỉ hf quyềí (iịnh'\ Tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giả hiệu quả của phương ihửc xây dựng 
chủ nghĩa xâ hội ở  Viộỉ Nam là ớ chồ, phương thửc ấy có mang lại cho n h â n  dân đời song vật chấi 
và linh ihần neảy càng cao hay không- Với quan điểm như trẻn, tư íuờng Hồ Chí Minh VC chủ 
níỉhìa xâ hội ở Việt Nam mang tính uyển chuyển, linh hOẬi và ỉạo điều kiện cho sự phát huy Hnh 
sáng tạo irong lư duy vồ chú n g h ĩa  xà hội ở Viội Nam hiện nay.

Nam 1956, Mò (_hi M inh đà nêu lên hai vãn 
dc liVn về xây dựng chủ nghĩa xă hội 0  Việt 
Nnm: "... muốn bict la licn lên chủ nghĩa xă hội 
như thé nào thì trước hct ... phải bicl chủ nghĩa 
\ầ  lìội là gi đa c h ứ !" |l ,  lr.225]. Trong iư tưởng 
IIỒ Chí Minh, giải quyct van đè “clìủ nghĩa xã 
hội (ở  Việt Nam) là gi'* là để  định hướng cho 
việc ‘'tiến Icn chù nghĩa xà hội (ở  Việt Nam) 
như the n ào '\  và giải quyếl vấn đe ‘'chủ nghĩa 
xă hội lả gi" chính là xác định các dặc (rưng củâ 
chủ nghĩa xă hội ở  Viộl Nam. Nghicn cửu lư 
lưiVng Hổ Chi Minh VC cắc đặc trưng của chù 
nghĩa xă hội là mội cõng việc cằn Ihiét ironệ 
bối cảnh chúng ta đang đổi mới nhận thức về 
chù nghĩa xã hội ở  Việt Nam.

I)T: 84-914871733.
E - m a i i ;  k h a n h l q f { Ề v n u . e d u . v n

Từ 1953 Irờ di, Hỏ Chi Minh dã nẻu lẽn 
nhièu luận điềm bàn về vấn để “chủ nghĩa xă 
hội là Thõng qua nghiên cứu các luận dicm 
này, ta có thể thấy ra quan diểm của Người VC 
các dặc trưng của chủ nghĩa xă hội ở  Việt Nam.

Trong lác phẩm Thường th ú c  chính (rị 
(1953), Hồ Chi Minh dà giới thiệu quan niệm 
chung vể các đặc diém cơ  bán của chủ nghĩa x3 
hội, vốn dược xác lặp ircn cơ sở  tình hình thực 
Ic của Liên xỏ. Sau Thườĩìg th ifc  ch h th  trị, Hồ 
Chi Minh ticp tục đề cập đến các dặc trưng của 
chủ nghĩa xã hội trong nhiểư tác phẩĩTì khác của 
Ngưởì^'\
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Ch&ng hạn, xcm lác cảc Irang 226, 338. 374. 386» 395, 
396, v.v . trong Tl.TK số I; các Irang 131. 175 J  76  ̂282, 
295. 324, 476, V.V.. trong TLTK số 3; các t r a n g  31, 72, 75, 
159. \(>1. 258, 266, 271, 312. 461, V . V . ,  trong TLTK số 2.
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Khái quảl các luận (Jicm của l lồ  Chí Miah. 
có ihể thấy irong tư ỉưiVng cúa Người, chủ nuhĩa 
xă hội có những đãc írưnu cơ bân sau:

Thử nhất là ìĩục ín o ìịỉ yẻ k ình  té. Chú nghĩa 
xă hội là chc độ xă hội có trình độ  pliál tricn cao 
về kinh íế. nền sản xuẨt plìál inèuy năng siiat lao 
động cao, có cơ cẩu kinh té cán đối. Chủ nghĩa 
xâ hội cỏ lực li^TTig sàn xuất pliát tricn. đưa 
nhừng thành lựu cùa khoa Iiọc - kỹ Ihuặl vào 
sản xuấl. Chủ nghĩa xă lìội có quan hệ sản xuất 
mang tính xă hội hoá, xoả bó chể độ  lư hữu tư 
liệu sản \uất» người lao dộng trực licp tham gia 
tổ chức quá Irinh sàn xuất và áp  dụng nguyên 
lẳc phản phối iheo lao dộng.

Thử hai là đậc ỉrtỡìịỊ vự chinh ỉrị. Chủ nghĩa 
xã hội là m ột chế độ  \ à  hội phát iriển cao  VC 
dân chù. Nhãn dảa thực sự là chủ ihể của toàn 
bộ đởi sống xà lìội. Dâng và Nhà nước phải tạo 
điểu kiện để ứìực  hành díìn cliú rộng rãi, đc plìál 
huy quyền và irácli nhiộm làm chủ của người 
dân, để người dân thực sự \h im  gia quản lý nhà 
nước và xà hội.

Thứ ba là (ỉục irm ỉg  vẻ V(ĩ/Í hoà. đựo đỈK. 
Chủ nghĩa xă hội lả một ché dộ phái triển cao 
về văn hoả và đạo đức. Nẻn văn hoả, dạo đức 
mới vửa kết thừa, phát huy các iruyển thổng tổt 
đẹp củâ dán tộc, vừa tiếp (liu đồng  thời có 
nhửng dong gop tich cực clỉo Miu taiig giả uị 
đạo đức, văn hoá cúa nhãn loại. Văn hoả, đạo 
đửc thực sự bẳt nguồn lử liiộn Ihực cuộc sổng, 
từ thực tiền lao động, sản xuẩt, chicn đấu của 
quẳn chúng nhân dán, dồng tlìời dẫn dảt. ^'soi 
đường cho quốc dãn <li” . Vản hoá, đạo đức 
thấm sáu vào các quan hộ \ẫ  hội« hình thành 
nên quan hệ mới, tốl dựp, giữa con nguài với 
con người. Các giá trị văn hoá, đạo đức được 
sáng tạo ra llìực sự do và vi ‘‘lẽ sinh ìằn  cũng 
như nhu cầu của cuộc sống'\

Thử lư ià đặc írưiig về xã  hội. Chủ nghĩa xă 
hội là một chế độ xã hội còng bầng, binh đẩng, 
hợp lý. Mọi ihành viẻn (cá nhản, giai lầng, vùng 
miền, dân tộc, lôn giảo, V.V..) của xã hội đểu cỏ 
quyén và được tạo dicu kiện đc hưởng thụ sự 
công bằng, binh dẳng về cơ hội phát triển, về 
đóng góp và hưởng thụ.

1'hứ năm lả (íiìc tn n tịỉ  ÌV clĩii ílĩJ  Víậ' iliPỉ^ 
chủ  nịỉhĩa x õ  hội. Chc dộ xa hội clìủ níihìa lá 
cõng trình lập ihè của nluui dàn, do nlìãn dãn tự 
xây dựng lấ>\ dưới sự lãnh đạo cùa Dảng.

Giới nghiên cứu iư lưởng nỏ Chí Minh o  
Viột Nam nòi clìung đcii ilìừa nlìận trong lư 
tường ĩlồ  Chí Minh, chc dộ xà hội cliủ nghTa co 
n ả m  đặc íríTHịỊ c ư  hàn  ircn. Bốti đậc trưng đâu 
là dặc trưng cúa bốn lĩnh vực cơ bân của đời 
sổng xâ hội. ỉ)ặc irưng thử năm nhan mạnh ycu 
lố con người với tư cách là chủ ihé xâv dựn^ 
chủ nghĩa xà hội. Dặc irưniì ihử nám là mội 
Irong nlìững điềm nhẩn quan trọng cúa Hồ ('lìi 
Minh. Ilồ Chí Miỉìh nói rànc: ' D ànc và Nhà 
nước ta dùỉìg lực lượng của nhàn dãn đề xàs 
dựng cho nhân dân một đời sonu ncàv càng 
sung sưứng. Đó là chủ nghĩa xă hội*'Ị2, tr.5S6] 
ỏ  đây, “chíi nghĩa xă hội*' khỏng phài chi được 
hiểu lả *‘đời sống nị;à> càng suny sướng '\  nià \ì\ 
Ịoùn hộ  q uà  trình  Dảíìg và Nhủ nước (lùntì lực 
lượtig của nhân dân đc xây dựng cho nluin dãn 
đời sống ngày càng suíìg sướỉìg ấy. Diều ilo 
cung cỏ ngliĩa là klii nhân dân ý ihức dược sự 
cẩtì llìiéi vả bắl tay vào xây dựng chủ nghĩa xà 
hội, ihi bản thân lìùnh dộnịỉ nhận thức và thực 
tiền đỏ ch in h  là chủ tighĩa xâ hội- Theo ngliìa 
ấy, chủ nghĩa xă hội dược lìicu như mộí **phonu 
Irào hiện thực" • llico cách nỏi cùa c .  Mác.

Tuy nhicn. nghicn cứu các luận dicin cu:i 
Hồ Chí Minh bản vè cliủ nghĩa xâ hội, la iliắ> 
Ngưòi cỏn đổ cộp dcn một dặc trư n g  íh ứ  sáu. 
mang íính tồng q u á i  Đỏ lá dặc trưng VC ĩỉiỉii 
iiẻu  của chủ nghĩa xà hội. Dặc trung ihử sáu 
này được Hổ Chí Minh pliát biểu irong ruỉ 
nhiều  luận điém, và tihầt quán, \uyẽn  suỏt irorm 
lư tường của Người, Chảng hạn luận đicm sau 
đây: ‘‘Mục dich của chú nghĩa xă hội là gì? Nói 
mộl cảch giàn dơii và dc hiểu là: khồng ngừng 
nâng cao đời sổng vậl chất và tinh thần cùii 
nhân dân, trước hcl là nhãn dãn lao động'*(2, 
lr.271]. “Không ngừng nâng cao đời sốtig vãi 
chấl và tinh Ihần cùa nhàn dân'' lả một dậc 
Irưtig quan trọng, Ihậm chí còn được Hồ Chi 
Minh coi là quy liỉậí k inh  tề  x ũ  h ộ i ch ù  tìỵ,hhỉ: 
‘‘Quy luật kinh tể xă hội chủ nghĩa cơ bản lả 
thoả mãn những nhu cau vật chat và vãn hoá
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ngà) cànu cao của nhân dân lao động, trái 
ngược lìân vời tiên kinh tê của chú nghĩa ỉư bủn 
lũng đonn, niộl nên kinh lề dựa vào bóc lội giai 
cảp cỏnu nhãn niiảy cnng nãny; nc, sự bân cùng 
hoả quan chúng iao động và sự cưóp bóc các 
dân tộc bị nỏ dịch"[2, tr.559-560|.

Nét đục sẩc  trong tư duy cùa Hồ Chí Minh 
VC c h ủ  n g liĩa  x ă  h ộ i ờ  V iệ t  N a in  k h ỏ tig  uliì lliẽ  

hiện ở  việc Người nêu lẻn và nhan mạnh đặc 
irưng lliứ sáu này, mà dièu quan trọng hoTi, đó 
là Ngưừi dă đặc biệl nhốn mạnh đến m o i (}UCỈỈÌ 

hệ  giữa đặc tnm g ihứ sáu này với các đặc trưng 
khác của clìủ nghĩa xă hội.

Đc làin sáng tỏ quan đicm cùa Hổ Chi Minh 
về mối quan hệ ẳy, cần phải chú ý đén cảch lập 
luận, đcn logic tư iườtig cúa n ồ  Chi Minh- 
[-ỏgic đó như sau:

A///C* ĩiẽỉỉ cao nhdĩ troỉìg xây dựng ché độ xă 
lìội mới mà cácli mạng Viột Nam hướniỉ tới là 
“không ngừng nâng cao đời sống vậl chất và 
úrìh thằn của nhân dàn".

Đẻ ihực hiện mục ticu phiỉxrĩĩịỉ thirc là 
phát triền sản xuẳl, là “lăng gia sản xuất, thực 
lìành tict kiệm” . Hồ Chí Minh nói: *‘Nhiệm vụ 
quan trọng bộc nhai cùa chúng ta hiện nay là 
plìáí Iriềi) sản xuất, đc nâng cao đời sống vậl 
chẩt và văn hoả của nhãn dân. Muổn có chủ 
neKĩa xà lìội ihi khòtìịi có cách nào khác là phài 
dỏc lực lượng cùa mọi người đc sản xuát. Sân 
xuất là mặl trận clìính của chúng la hiện nay ở 
miền Biic'‘[2, tr.312].

Đc phái Iricn sân xuál cần nhiều điều kiộn, 
chằng liạn nluí phài ké  hoạch  h óa  kiĩìh  tế  [3, 
ư.2); Phái ỉủng cm rn ^  ỉĩoùỉĩ k é  ĩ và p h á i h u y  (inh  
them lừm ựhù  của toàn the nhãn dân trong xây 
dụng chè dộ xă hội mới: *'Muốn xày dựng thành 
công chíi nghĩa xà hội* mọi người cần có linh 
itiần làm chù lốt, phái đề cao linh thần irảch 
nhiệm''Ị3, tr.340]; Phải nàng  coo  tr ình  độ  vùn  
hóa  của nhàn dãn: ‘'Muốn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thi phải tảng gia sản xuất. Muốn tăng gia 
sản xuất tổt thi phải có kv thuật cải tiến. Muén 
sử dụng tét kỷ thuật ihi phải cỏ vãn hoá. Vi vậy 
công việc bo lủc văn hoá lả cực kỳ cần th ie f‘[3, 
ír.577]; Phải g ià i p h ó n g  p h ụ  n tr  ‘Wrí/ p h ụ  n ữ  là  
nói p h á n  m ra x ẵ  hộL N ẻu  khôìỉg  g iù i p h ó n g  phụ

n ữ  íh ỉ k h ô n g  g iả i p h ó n g  mộ( nứ o  h ù i  n g ư ớ i 
N ắu kh ô n g  g iả i p h ó n g  p h ụ  ỉĩữ  là  xâ y  cỈỊữỉg chủ  
ngh ĩa  x â  h ộ i ch i m ộ t lr.523]; Phải cùi
tiến  k ỹ  thuậv. “Cách mạng xà hội chù nghĩa gắn 
liền với sự phát triển khoa học và kỹ ihuậu với 
sự phát triền ván hoá cùa nhân dản''[3, tr.586]; 
V .V .. Tuy nhiên, điều kiộn quan ưọng bậc nhất 
Iiỉá Hồ Chí Mitili tập truhg bảii luận, dó tà vấn 
để cà i tạ o  q u a n  hệ sản  xuất.

Cài tạo quan hệ sản xuẩt bao gồm cải tạo 
quan hệ sờ hữu tư  liệư sản xuất và quan hệ to 
chức sản xuất.

Trước hết là về cài tạo quan  hệ  s ở  hữu tic 
ỉiệu  sà n  xuấ ỉ. Trong nông nghiệp, cải tạo quan 
hệ sờ hữu ruộng đất được thực hiện thông qua 
cải cáclì ruộng đất. Hồ Chí Minh chi rỏ, một 
trong những lý do đưa tới cải cách ruộng đất, đó 
là chế độ chiếm hữu ruộng đất phong kiển đã 
lồi ihời, lạc hậu và kim hãm sự phải triển cùa 
sản xuất: địa chủ phong kicn vẫn nam quyền
kinh tế và chính trị ờ  nông tlìỏn, nông dân vẫn 
bị áp bức bỏc lột và ihuế nỏng nghiệp, dân 
cồng, tăng gia sản xuất đều khồng được như 
mức đă định''[4, tr. 23-24]. ctìínlì vì thế, "‘‘‘m ục  
clich c ù a  cà i cách  ru ộ n g  đ ắ i là: tiêu diệl chế độ 
phong kiến chiém hữu ruộỉìg đất, Ihực hiện 
người cày có ruộng, giải phóng sức sàn xuất ở 
nòng thỏn, phải triổn sản xuất, đầy mạnh khảng 
chiỏn''[4, tr. 180]. Như vậy, cải tạo quan hệ sở 
hừu ruộng đấl chính ]à do  và vi phát triển sản xuất.

Sau cải tạo quan hệ sô hữu tư liộu sán xuất 
lá cải lạo quan  hệ íổ  chứ c  sàn xuất.

Hồ Chí Minh cho rằng, ỉính tích cực cúa 
quan hệ sờ hừu tu  liệu sàn xuất mới chi dược 
thể hiện và phâl huy trong cách ihức 10 chức 
sản xuắt mới, phù họp.

Việc chuyển đổi cách lliửc tổ chức sản xuất 
cần được liến hành trong cả hai ngành sản xuấl 
quan trọng là nông nghiệp và công nghiệp - hai 
ngành có vai trò quan irọng và có quan hệ chặt 
chẽ với nhau.

Trong  nô tìg  nghiệp., Hồ Chí Minh cho răng: 
“muốn phát iricn nỏng nghiệp ihì trước hét phải 
xây dựng  tổt phong trào đổi công ò  kháp mọi 
nơi và trên cơ  sở đỏ sỗ xây dựng hợp tác xằ 
nông nghiệp từ  thấp đến cao’’[3, tr.l36].
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Lập luận của Hổ Chí Minh là: Chúng ỉa 
nhẩt định phải nắng cao dẩn dời sống của dồng 
bào nông dằn. Nhưng nếu nông dăn cứ làm ăn 
riéng lẻ thỉ dời séng khỏng thề năng cao. Muốn 
nẳng cao dời sống thi chi có m ột cách lả tổ chức 
nông dản làm ăn tập thé lả tổ chức nông dán 
váo hợp tác xả nông nghiệp. Tổ chức họp  tác xă 
tốt thì mới cố thể lăng gia sân xuất, thực hành 
tiết kiệm, do đó mà năng cao dần đời sổng vật 
chất vá văn hoá của nông dân và củng cố khéi 
liên minh cỏng nỏng [3, tr.409j.

Như thế có nghĩa lá ché độ dãn chủ nhân 
dẵn đã mang lại cho người nong dãn quyền sở 
hữu tư  liệu sản xuẩt, song chi ricng quyền sờ 
hửu tư  liệu sản xuất là chưa dủ đc năng cao dời 
sống của họ. c ầ n  phảỉ ỉhay đồi cách tổ  chức sản 
xuẩt. Có thay đổi cách tổ chức sán xuất thì tính 
ưu việt của quan hệ sở  hữu tư  liệu sản xuẩt mới 
dược phát huy, sản xuat mới phát triền, mới 
nảng cao được dời sổng vật chất và tinh thẩn 
của nông dân.

Trong cô n g  nghiệp , Hồ Chí Minh tập trung 
vào vắn đề “cải tién ché độ quản lỷ". Theo Hồ 
Chí Minh, cải tỉến chế độ quản lý chinh là diều 
kiện để pháỉ triền sàn xuất trong công nghiệp: 
' 'De xây dựng miền Bắc tiến dần Icn chủ nghĩa 
xẫ hội làm cơ sờ vững mạnh cho cuộc đẩu tranh 
thổng nhất nước nhá, toàn dán vả toàn Đàng 
phải ra sức phát triền và phát trién mạnh kinh tể 
của ta. Muổn vậy, thi về công nghiệp, các xí 
nghiệp của N hà nước (tức lá của (oản dân) cần 
phải cải tiến chế dộ quản iý'*[3, tr.230].

Theo Hồ Chí Minh, chế độ quản lý trong xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng 
riêng. Từ trưởc đéíì nay, cán bộ chi làm việc 
quản lý mà không tham gia lao động, còn công 
nhân thi chi sản xuẩt mà không tham gia quản 
lý. Do đỏ, cán bộ trở  nẽn xa rời công  việc thực 
tế» xa rời quần chúng, sinh ra bệnh chủ quan, 
quan iiéu, mệnh lệnh. Công nhản thi kém linh 
thần trảch nhiệm vả ký luật, không phảt huy 
được sảng kiến. Chế độ quản lý mới sS là '^cán 
bộ tham  g ia  lao  đ ộ n g  và  cô n g  n h à n  (ham  g ia  
quàn /ý”[3, tr.231]. Việc ảp dựng chế độ quản 
lý mới sẽ sửa chữa được những khuyết điềm cũ; 
công nhân vẩ cản bộ sS đoàn kết thánh một

khổi, mọi người dều là dồng chí với nliaiu đcu 
ra sức phẩn đấu lám cho xí nghiệp ngáy câng 
ticn lén.

Công nhản ỉham gia quản lý, ỉức là cồng 
nhản ' i à m  chủ'*. Đảy là điều hoản tỡản hợp 
lỏgic trong một chế độ  xã hội má người lao 
dộng dược tuyên bổ chủ '\  Đó vừa là quvcn, 
vừa lả trách nhiệm của cổng nhãn, dồng thời là 
mộl biểu hiộn mới của dân chù irong sản xuất 
công nghiộp. Hồ Chí Minh tin ị\sởi)g răng: 
'"Công nhân tham gia quản lý sẽ làm cho cơ 
quan quản lý khòi kềnh càng, bớt giẩy tờ bề 
bộn, bớt chế đỏ phiền phức, v.v. và sản xuẳi 
nhất định sẽ nhiều, nhanh, tốt, rè'’Ị3. tr.232|, 
Lập luận của Hồ Chí Minh lả: Muốn xây dựng 
chủ nghĩa x i  hội, phải tăng gia sản xuất và thực 
hành tiét kiệm. Muổn tăng gia sản xuất vả thực 
hành tiếỉ kiệm thì phải quán ìỷ tổt. Muốn quản 
lý tét Ihì cán bộ vá công nhán phải thông suốt 
ỉư  tường, phải có thái độ làm chủ nước nhà, làn) 
chủ xí nghiệp. Muốn quản lý tết, phải náng cao 
tinh thần trảch nhiệm, phái làm dcn nơi dén 
chốn, làm tốt, vưọl khó khãn. Phài thực hiộn 
cán bộ tham gia iao động, cồng nhản tham gia 
quản lý (3, tr.261].

ờ  đây» Hồ Chí Minh nhấn mạnh mổi quaa 
hệ giữa “sản xuất tốt" và "'quàn lý t ố r :  “ Phải 
đẩy mạnh sản xuất. Muổn sản xuấỉ tét. phải 
quản lý sản xuầt cho tổt. Phải cải tiến quản lý xi 
nghiệp. Trong khi cài tiến quản ìỷ vẫn phái sản 
xuẩt cho tốt, cải tiến quan lý vả sản xuất phải di 
song song, phài lảm gọn, làni tổt công tác cài 
tién quản lý” (3, ỈT.396].

Để phát triển sán xuẩt, //ĩỊ/v /ỉà/í/ĩ cỉữ/ỉ c/ĩii lá 
rấi quan trọng, v ề  phía người lao dộng, phải 
quan tâm bồi dưỡng ỷ  ihxỉC ìàm  chù, tám  ỉỷ  Uwì 
chủ  cho người lao động mới. Đă lảm chủ thi 
phái tự lực, lo toan, khỏng trỏng chờ,*khòng ý 
lại, người xã viẽn thì coi "'hợp tác xă ià nhà, xă 
vién lả ch ủ '\  người lải xe thì '"yéu xe như con, 
quỷ xăng như máu*’, người nỏng dãn Ihi ‘'quý 
trâu như bạn"... n ồ  Chi Minh cho rẳng Irưác 
kia, bọn thực dân phong kiến nám quyển làm 
chủ, chúng bắt dồng bào ta làm nô lệ. Ngày 
nay, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là ĩấỉ cả 
đồng báo các dân tộc đều là người chủ nước
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nhà. Nhưng “nlìản dân clà làm chủ. ihi phải làm 
gi de xứng dáng lả người chủ lot?'*[2, lr.326J, 
Đối vôi nông dân, **phâi ncu cao tinh ihẩn làm 
chù: làm chủ xóm làng, làm chù hợp tác xă, làm 
chừ đcil lìirớc... Làm chủ hĉ Tp tác xã là thế nào? 
Lả phải coi công việc của hợp ỉác xã như công 
việc cùa mình, chứ không phái lám sao cũng 
được’'[2, ir.455). Dối với cỏng nhắn, mỗi 
mội công ntìàn, mỗi một cán bộ cần đề cao tinh 
ihan làm chù, làm chù nưởc nhà. làm chù nòng 
Irường. Làm chủ sao cho ra làm chủ, không 
phải lảm chủ là muon ăn bao nhicu thi ăn, muổn 
lảm bao nhièu ihi !àm“[2, lr.478-479Ị. V .V .. v ể  
phía người quán lý, thực hảnh dản chủ chỉnh lả 
mộl yéu cầu quan trọng đc phát huy sức mạnh 
của dan vị, của tổ chức và của toàn xả hội: 
‘*Nhả nước la pliài pKál irién quyền dản chủ và 
sinh hoại chinlì trị của toàn đản, đề phải huy 
tính lích cực và sửc sáng \ặồ của nhán dnn^ làm 
cho mọi cõng dân Việt Nam ihực sự tham gia 
quản ỉ> còng việc Nhả nước, ra sửc xáy dựng 
cliìỉ nghĩa xă hội và đẩu iranh thực hiện (hốỉig 
nhất nước nhà'’[3. ir.590]. Trong nông nghiộp, 
“muổn quàn lý tối ĥ Tp tác xâ, cán bộ quản trị 
phải dãn chủ, ưánh quan licu mệnh lệnh, làm 
việc gi củng can bản bạc kỹ NỚi xã viẻn. I.âm 
việc theo loi mệnh iộnh. quan licu« không dân 
chủ llii chắc clìẳn llìấí bại"[3. lr.5381. Thực 
hành dân chủ trong nông nghiệp tức là sao cho 
Irước mọi van đổ, bảl cứ xả vicn nào cung cỏ 
quycn ncu Icn V kien ciin minh, tự do thảo luận, 
lức  là ỉluĩíỉỉ ỊỊỈÍỈ vào  (Ịiỉủ íriỉỉh ra  ( Ị iạé í  (lịnh. C ó  

dàn chù thi mới có lự nguyộn. Có lự nguyện llii 
tinh lích cực cùa \ a  v ià i mới được phái liuỵ. 
Chảng hạn doi với việc xây dựng nội quy hợp 
tác xâ. [Iồ Chí Minh chi rỏ: “'nội quy cần do xâ 
vicn bản bạc dản chủ đẻ ra và tự ngu) ện iự  giác 
thi hảnh"ị3, lr.538].

P hâỉ íriên vãn hỏa. ơợo (tirc cũng góp phần 
quan irọng thúc đảy kinli ic và xà hội phát tricn, 
Hồ Chí Minh cho lliấy rỗ sự khảc biệt giữa chế 
độ \ i  hội mới và chc độ ihực dân ở  chồ: Trong 
chế độ (hực dán, nhán dán bị kím hăm trong 
vòrg  ngu muội để dễ bi ảp bức, còn Irong ché 
độ xà hội mới, plìái tricn văn hóa được coi là 
một trong nhừng mục tiòu hàng đầu: Tính đcn

nàm 1961, số trường học ở  miền Bẳc Việt Nam 
nhiều hcTn số trường học ở  cả xứ Đông Dương 
thời thuộc Pháp, aỉ cũng muén học và dều được 
đi học. Chính '‘văn hoả nảy nở hiện thời là diều 
kiộn cho nhân dân chúng tôi tiến bộ’'[2, tr.392 
vá **chủng ỉôi đã đào (90 nhanh chóng các cán 
bộ cho tất cả các ngành hoạt dộng; chính vi vậy 
chúng tôi dă gây dựng đưực cơ sử đé cỏng 
nghiệp hóa đất nưóc’'[2, Ừ.393). Những Ihành 
lựu Irong xây dựng đời sống mới, văn hoá mới, 
đạo đức mởi đã góp phần quan trọng iàm nên 
những tháng lợi trong các lĩnh vực khác của đời 
sống xã hội. Đối với văn hoá, đảnh giả cao 
những việc dã lám được, dồng thời Hồ Chí 
Minh cũng chi rõ trảch nhiệm của ngành văn 
hóa đốỉ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc 
còn rất nặng nề. Người nêu rô: miéu tà cho hay, 
cho chăn thật và cho hùng hồn những tấm 
gương người thật, việc ihậl trong phong trào thi 
dua >cu nưởc ở  miền Băc vá cuộc đau tranh yẻu 
nước của đồng bảo miẻn Nam, bằng văn, băng 
thơ, băng vẻ và bằng các nghệ thuật khác, V.V.. 
"'Đỏ củtig là một trách nhiệm cùa các cán bộ 
văn nghệ góp phẳn lích cực vào sự nghiệp xảy 
dựng chù nghĩa xă hội ở  miền Băc vả đắu tranh 
thực hiện hoả bình ihổng nhắt nước nhá'"[2, 
tr.561]. Đổi với đạo dức, Hổ Chỉ Minh chi rõ: 
“Khi dã được chủ njihĩa xã hội soi sáng, tir 
tưởng mọi người đă chuyền biến tổt, thi đạo 
đức cách m ạng và tinh thần tập (hể của quần 
chúng s i  bỉen thảnh mộỉ lực lượng vô cùng to 
lOT [ Ị  tr.223). ^

Đc phát triển sản xuẨl, vấn đề ííủtìì bào  
còng hán ịỉ x â  h ộ i  cũng phải được coi irọng. 
Theo Mồ Chí Minh, cõng bằng xă hội lả một 
động lực quan ỉrọng đc phát huy sức mạnh cùa 
mỗi cá nhản trong lao động sản xuất, cũng như 
Irong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xă hội. 
Người nói: “ Không sợ  ihiếu, chi sợ không công 
bằng; Không sợ  nghèo, chi sợ lòng dàn không 
yén*'[5, tr. 185]; “Muốn xây dựng tò đôi còng, 
hợp tác xã được tổt phái đoán kết, phái làm cho 
mọi người tự  nguyện tham gia, phải bàn bạc 
dân chủ vả phài tính ỉoản cho còng bằng'"[3, 
tr.l33]. Trong bài N ỏ i chuyện với cản  bộ, công  
nhãn n hà  m á y  d ệ t N am  Đ ịnh (4-1957)^ Người
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nêu lên quan diéni lãm klioán lổl là thicli hợp và 
công bảng dirới ché đụ ta liicn tiay và “cliê độ 
iãm khoán lá niộl đièii kiộn ciia chú nghĩa xã 
hội” [ l ,  tr.341]. ỉ)ề đám bão cõng bằng Irong 
phàn phối, vai trò đi đầu. lủm gưưng cùa đội 
ngũ cán bộ là rắl quan trọng; "Sản xuât được 
nhiều, đồng íhởi phãi chủ ý phân phối clio công 
bằng. Muốn phân pliối cho công bằng, cán bộ 
phái chi cóng vố tư, ihậm chi có klii cán bộ vì 
Igri ích chung mà phái chịu thiộí một phan nào. 
C hớ nên cái gì tốt thi giành cho minh, xấu de 
cho người khác"[3, tr.537].

Như vậy. lập luậti cùa Hồ Chi Minh cho 
thấy, các dặc trưiig về kinh ic, chiiih trị, vãn 
hoá, xâ hội cùng dều là níiững mục tiêu cẩn đạt 
tói trona xáy dựng chú nghĩa xă hội. Tuy nhiên, 
điều quan trọng hơn cà đó k h ỏ n ịỊp h ủ i là  những  
m ục tiêu  lự  tìũm . Mục liêu và ihước đo cùa sự 
phát triền về kinh tc, chinh trị, văn tioá, xă hội 
phài thề hiện ớ việc cỏ  m hìg  CIH) (ĩtrịK dờ i soiìg  
vậ í chá t và linlì ihằit ciia nhân d ãn  haỵ không.

Từ níiừng quan diổm trên, có líiề thẩy, Irong 
tư  tường Hồ Chi Minli, các đặc trưng cùa chù 
nghĩa xă hội không được xép ngang hàng, cùng 
cẩp với nhau. Các đặc irưiig ấy có thề được chia 
thành hai loại: đặ c  m n ìịi  m ục liêu  và clặc in m g  
p h ư ơ n g  ihirc. Quan điềm của Hồ Chí Minh về 
mối quan hộ giữa uiục kícu vù đặ>.
trưng phương thức là một nội dung trong biện 
chửng của tư tườiìg Hồ Chi Minh về chù nghĩa 
xã hội ờ  Việt Nam.

Đặc trưng mục tiêu là "khỏng ngừng nâng 
cao đời sống vặt chấl và tinh ihần cùa nhàn 
dân” , là “độc lập. tự do, hạnh phúc", là "hạnh 
phúc, tự do, binh đảng thật” , là ‘*ai cũng no ấm. 
sung sướng, tự  do: ai cũng thông thái và có đạo 
đức” , lả "dân giàu, nước mạnh” , V .V ., còn đặc 
tnm g  phương thức [à "bảo vệ quyền tư hữu tài 
sàn”, nền kinh tc nhiều tliành phần, chấp nhận 
sự tồn tại giai cấp tư sản và quan hệ còn mang 
tính bóc !ộl giữa tư bản và cỏng nhàn, V.V.. 
(trong xây dựng chế dộ dàn chù nhàn dán), là 
chế độ công hữu tư liệu sản xuất, không còn 
giai cấp áp bức bóc lột. V .V .. (trong xây dựng 
chủ nghĩa xâ hội).

Dặc trưng mi,ic lieu phán ánh nliii cấu \à  
n g , u y ệ n  v ọ n g  I i g à t i  d ờ i  c ù a  c Ị i i ần  c l i ú n g  n l i ã n  l a a  

độntỉ. là động lực thúc day con Iigirời nỗ lực 
hành động suốt íiàiiịỊ tigán đời Iia\ tie cài tạii 
hiện thực, tạo dựng một hiộn thực mới ngás 
càng tốt đẹp luTii. llưmig tói và nỗ lực iliực hiện 
đặc trưng mục ticu nói ircn là một qu \ lii;Ịt - 
q u ỵ  luậ t về m ọl it/hin s inh  I/Uiin. Ilố  Chi Miiiti 
viết: "Che độ cộng sản lả ai cũng no ấm. suiiy 
sướnc. lự do; ai cùng thõng thái và có đạo dửc 
Đó là mộl xă hội tốl đvp \ c  vang, 'I rừ  những 
bọn phản động quá sá. thi chẢc ni cĩing lán 
lliãnh chế độ cộng sán. llicu rò (/uy liụiỉ pli;il 
Iriến cùa xã hội. ra sức đấu iranh đc thực hiện 
chế độ cộng sán lức là Iiliiin .sinh lỊUiiii cua 
người cách inạiig''[4, tr. 248).

Lè sinh tồn cũng Iihư mục dích cuộc sốni; 
cùa con ncười cliinh là vi niột cuộc sốtig ni:a> 
tốt đẹp liơn. Ncu clnì ngliĩa xă hội và chù Iigliiíi 
cộng sàn ttiực sự là một clic độ xS hội mà "ai 
cũng no ầm. sung sướtig, lự do; ai cũng llióiiỊỊ 
thái và có dạo dức", lức I;'| con người Uụrc sự 
được giải phóng về mặt vật cliất, Iri Uiộ và d;ui 
đửc, thi tấ t vều  đó là nnic tiêu của nhâii loại. 
Quy iuật đó mang tin h  p h ỏ  í/iiái: “Trừ nliững 
bọn ptiản động quá sá, thi chăc ai cũng tán 
thành ché độ cộng s ã i r \  Nhận thức và nỗ lực 
thực hiện q u v  luãì ấy chính là nhán sin h  quan  
của người cách mạng.

Đặc trưng phương thức là sự ihc hiện, done 
thời là sự hiị’ti tfn /c  h(ki đặc trưng mục íicu. () 
đây. đặc trưng mục ticu và dặc trưng phương 
thức tảc động qua lại một cách biện chứng, 
trong đó đặc trưng mục ticu là cã i (Ịiợér ííịiih. 
còn đặc trưng phuiTng thức là cã i h ị (/uyếi (íịiili. 
Tinh quyét định của dặc trưng mục tiêu đói với 
đặc trưng phương thức thể hiện trên hai phirtmg 
diện:

Thứ nhắt, dặc trưng mục tiêu có vai trò là 
cơ sỡ, đồng thời là tiêu chí đánh giá đổ xác địnli 
và lực chọn đặc trưng pliương thức. Chi có 
những phương thức nào thể hiộn và hiện ihựi; 
hóa được đặc trưng mục liêu thì mới là đặc 
trưng phương thức củ d  mục tiêu ấy. L ịK  hrợĩtg  
iru lú  lãnh đ ạo  x ã  h ộ ì p h à i cỏ  ílù ir i luộ vù hãn 
lĩnh  đ ế  tâng  cườtìg. hoặc đ iều  chinh, ihịini ch i
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//ỉuv íĩõ / Cíií (f(ĩc /rirĩỉíỉ / ỉ /m r / ĩ^  r/ìỉk' /ùy ỉ/ỉơo 
Ả/ra /h7^ĩịỉ ỉ/ỉi' /ùự/ỉ Víi /ĩM ĩ //ỉĩít' /fóơ c/(k' íniTỉ^Ị 
/ỉỉục /ỈCỈỈ. Rò  rmig là irong Ur tirờng Hồ Chí 
Minli. cùiìg tnột mục tiêu, song có the có nhiều 
phư(Tng ihức ihực hiộn. và mục ticu llìi nhẩỉ 
quán, làu dài, \uvcri suốt, khỏng thay đổi, còn 
phương link  tlìì cỏ thề và cần phài thay đổi nếu 
nó khỏng phù ln̂ rp, khỏna góp phần thực lìíện 
được mục licn. Cíỉch nhin biện chứng của Hồ 
Chi Minh \ù  quan hự giừa đặc Irirng mục liêu 
và dặc Irmm phifcTTig ílìừc làm cho lư  tưởiig cùa 
Người VC cliLi ngliTa xã hội ờ  Việt Nam trở ncn 
smh động, dầy sức song, chừ klìỏng giáo điều, 
không máy mỏc.

T/ỉứ  bân thân nội d u n g  của đục Irirng 
mục ũẻu ciĩng phâl triẽn lén những cấp độ ngày 
càng cao luTii. vì UiC\ nó sẽ là động lực ihúc đầy 
đặc trưng phmmg thức biến đồi ihco, ihúc đẳy 
\ă  hội ktiỏng ngừng phải irién.

Thực ù h \  xây dựng chú nghĩa xả hội ờ  mièn 
Bẳc nhỉrng níim 60 của ihể kỷ XX cho thấy, 
phuCTỉig ihức mỉ\ cliínìg la áp d\itìg vò kco dài 
tníìi dền 1986. \i\ không phù hợp, klìông Ihực 
hiện dược mục ticu "klìòng ngừỉig nâng cao đời 
sống vật chai vủ linh ihần của nlìân dân’\  c ỏ  
ihề coi dó là mộl sai lầm. Sai lầm ấy bả! nguồn 
từ rihièu nguycn nhân, trong đó cỏ những sự chi 
phoi mà ta khonji llie cườn^ lại dược, chấnu han 
như khuvnlì liưcTiig muỏn áp đặt mộl phương 
ihức duy nliai troiig xâv dựng chủ nghĩa \ầ  hội, 
khuynlì hướng đoi lộp cực doan giira clìủ nghĩa 
\ ã  hội và chủ nghĩa lư bảti vò vi ỉhé mà hạn chế 
sự sảng ỉạo vả khả năng lựa chọn phương thức 
\à y  dựnu clìíi nghĩa xă liội, V.V.. Tuy ntiicn, 
Irưỡc một 5ự nchiộp cách mạng cực kỳ mới mc 
và khỏ khàn như sự nchiộp xây dựng chù nghĩa 
Nã hội. S3Ì lam cũng là khó iránlì khỏi. Bản lỉnh 
cách mạrìg và khoa học là kịp thời nhản ihức 
được sai lầm đố sửa chữa. Chímg ta da cỏ dược 
bàn lĩnh áy, và bân lỉnh ấy được <lặ{ vững chăc 
Irên nẻn tàng biộn chứne cùa lư lường Mồ Chí 
Minh. Bước vào ỉhời kỷ Đổi mới, chúng la kiên 
iri mục liêu dà chọn, song kiên quyết Ihay đổi 
phương tlìửc thực hiện, chẩng hạn irong kinh lế 
đà xoá bò the chể kinh tề kc hoạch hoả tập

trung vả ihay ihc nó bànu ihẻ chế kinh tế thị 
ưường dịnh hưcVng xă hội chủ nghĩa với đa 
dạng hoá các hinlì thức sở  hữu và thành phần 
kinh tế. lỉán thản sự thay đổi như thố lá phủ hợp 
với qunn điểm biộri chứng của Hồ Chí Minh về 
mổì quan hộ giữn đặc trimg mục ticu vả dặc 
trưng phương ihức, còn nội dung của sự thay 
đỗi ihựQ chất lã sự ư ở  lạỉ ứiực hiện đúng hơn tư 
lưởng l ỉ è  Chí Minh về những phương thức cải 
tạo vá kiến tạo \ i  hội phù hợp với đặc diểm và 
irình độ phái triển của xã hội Việl Nam. Biện 
chứng của tư iư ởng  Hồ Chí Minh đcm lại cơ sờ 
cho những ihay đồi tích cực trong đường lối và 
ihực tiễn cách mạng, còn thực tiẻn cách mạng 
ihì chứng minh lính đúng đán cùa tư tưởng Hồ 
Chí Minh, cùa biện chửng tư tường I iồ Chí Minh.

Rõ ràng, quan điểm biện chửng nói trẽn của 
Hổ Chí Minh dă được Người xác lập ngay từ 
đầu nhưng năm 20 của thế ký XX và đà trở 
thành một quan điểm chủ đạo, xuyẽn suốt trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh về cải tạo và kicn tạo xã 
liội. Song khỏng chi ở Việt Nain, mà cà trcn thế 
giới, phái đcn ihập  kỷ 70 của Ihế kỷ XX, khi 
công cuộc \ă y  đựng chủ nghĩa xà hội irong hiện 
thực gặp phải nhicu khỏ khản, một số nhà lănh 
đạo cộng sàn mới đi đến được với quan niệm 
đúng đán về mổi quan hệ biện chimg giừa đặc 
Irung mực liêu và đăc trưng phưomi: llìức. Điều 
đỏ cho thảy lảnì nhin của n ỏ  Chí Minh - lầm 
nhin dược xác \ ịp  trẽn cơ sở vộn dụng và phái 
huy sửc inạnlì của pticp biộn chứng duy vật.
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This article examines Ho Chi M inh 's  ideas about the relationship between the two characteristics 
o f  socialism: one is its objective o f  continuously enhancing ihe people’s material and spiritual life, and 
the other is its mode o f  performance in the political, economical, cultural and social spheres. Through 
this we emphasize that according to Ho Chi Minh, these two characteristics maintain a dialectical 
interaction in which the objective is the determining factor and the mode o f  performance is the 
determined factor. Besides the mode o f  performance is evaluated by the improvemenl in Ihe material 
and spiritual life o f  the people. Thus Ho Chi M inh’idcas about socialism are very flexible and 
favorable for the creativity o f  conceptuaJization o f  socialism in Vieừiam in the present.


